
STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ
NĂM XUẤT 

BẢN
GIÁ TIỀN

1 Lịch sử kinh tế quốc dân Nguyễn Chí Hải 2001 22.000

2 Kinh tế chính trị mác - lênin Nguyễn Văn Luân 2003 18.000

3 Các mô hình tăng trưởng và dự báo kinh tế Nguyễn Thị Cành 2004 18.000

4 Kế toán kiểm toán Phan Đức Dũng 2005 43.000

5 Kinh tế hợp tác tp. HCM Nguyễn Văn Trình 2005 7.000

6 Tư tưởng KT VN Cổ - Trung đại Nguyễn Chí Hải 2005 10.000

7 Kế toán giá thành Phan Đức Dũng 2006 28.000

8 Kế toán và thuế Phan Đức Dũng 2006 15.000

9
Tóm tắt lý thuyết và bài tập thực hành kinh tế 

chính trị Mác - Lênin
Nguyễn Tiến Dũng 2006 10.000

10 Bài tập thực hành tiếng Anh thương mại (Pre) BM.Ngoại ngữ 2007 33.000

11 Quản trị học Phạm Thế Tri 2007 45.000

12
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài 

chính
Nguyễn Văn Luân 2008 33.000

13 Kinh tế chính trị mác - lênin Nguyễn Văn Luân 2008 25.000

14 Kinh tế học quốc tế Hoàng Vĩnh Long 2008 19.000

15 Kinh tế học vi mô Nguyễn Văn Luân 2008 19.000

16 Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Luân 2008 22.000

17 Lịch sử các học thuyết kinh tế Nguyễn Văn Trình 2008 24.000

18 Lịch sử kinh tế Việt Nam và các nước Nguyễn Chí Hải 2008 27.000

19 Nguyên lý Marketing Nguyễn Thị Mai Trang 2008 23.000

20 Quản lý cơ sở dữ liệu với Microsoft Access Tạ Minh Châu 2008 32.000

21 Quản trị học Phạm Thế Tri 2008 45.000

SÁCH BIÊN SOẠN VÀ XUẤT BẢN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

THƯ VIỆN  

DANH MỤC SÁCH PHÁT HÀNH 



22 Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Cành 2008 37.000

23 Thực hành kiểm toán La Xuân Đào 2008 27.000

24 Tin học đại cương Tạ Minh Châu 2008 37.000

25 Kế toán đại cương Khoa KTKT 2009 20.000

26 Kinh tế đối ngoại Việt Nam Nguyễn Văn Trình 2009 35.000

27 Luật hợp đồng thương mại quốc tế Dương Anh Sơn 2009 40.000

28 Nhập môn CSDL Nguyễn Duy Nhất 2009 20.000

29 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Thị Cành 2009 15.000

30 Tài chính phát triển Nguyễn Thị Cành 2009 35.000

31 Tư tưởng KT VN Cận - Hiện đại Nguyễn Chí Hải 2009 20.000

32 Áp dụng mô hình cân bằng tổng thể Nguyễn Thị Cành 2010 40.000

33 Bài tập kế toán đại cương Khoa KTKT 2010 15.000

34 Bài tập kế toán ngoại thương Phan Đức Dũng 2010 20.000

35 Bài tập kế toán tài chính Nguyễn Thị Khoa 2010 45.000

36 Cấu trúc dữ liệu minh học C# Trương Hoài Phan 2010 30.000

37 Kế toán ngoại thương Phan Đức Dũng 2010 35.000

38 Kế toán tài chính Khoa KTKT 2010 75.000

39 Kinh tế học đại cương BM.Kinh tế học 2010 25.000

40 Phân biệt giá bán hàng hóa, dịch vụ Trương Trọng Hiểu 2010 20.000

41 Quản trị chất lượng Nguyễn Kim Định 2010 35.000

42
Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu đối 

với nền kinh tế VN
Khoa Kinh tế - Luật 2010 50.000

43 Tài chính công Nguyễn Thị Cành 2010 45.000

44 Thực hành kiểm toán La Xuân Đào 2010 30.000

45
Bài tập thực hành tiếng Anh thương mại 

(Intermediate)
BM.Ngoại ngữ 2011 35.000

46 Kế toán ngoại thương Phan Đức Dũng 2011 40.000

47 Luật hợp đồng thương mại quốc tế Dương Anh Sơn 2011 50.000

48 Quản lý cơ sở dữ liệu với Microsoft Access Tạ Minh Châu 2011 35.000

49 Tài chính phát triển Nguyễn Thị Cành 2011 35.000

50 Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Cành 2011 40.000

51 Bài tập kế toán đại cương Khoa KTKT 2012 20.000

52 Bài tập kế toán tài chính Nguyễn Thị Khoa 2012 45.000



53 Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và TTTC Khoa Tài chính - Ngân hàng 2012 40.000

54 Giáo trình Lịch sử các học thuyết kinh tế Nguyễn Văn Trình 2012 30.000

55 Kế toán đại cương Khoa KTKT 2012 25.000

56 Kế toán tài chính Nguyễn Thị Khoa 2012 75.000

57 Kinh tế đối ngoại Việt Nam Nguyễn Văn Trình 2012 40.000

58 Kinh tế học vĩ mô Nguyễn Văn Luân 2012 35.000

59 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Thị Cành 2012 25.000

60 Quản trị chất lượng Nguyễn Kim Định 2012 40.000

61
Bài tập thực hành tiếng Anh pháp lý (Legal 

English)
Lê Bích Thủy 2013 25.000

62 Business English Vocabulary (Intermediate) Nguyễn Tường Châu 2013 28.000

63 Business English Vocabulary (Pre- Intermediate) Nguyễn Tường Châu 2013 38.000

64 Giáo trình Marketing căn bản Phan Đình Quyền 2013 45.000

65 Giáo trình quản trị tài chính công ty đa quốc gia Huỳnh Thị Thúy Giang 2013 30.000

66 Kinh tế vi mô nâng cao Nguyễn Hồng Nga 2013 22.000

67 Luật sở hữu trí tuệ- Án lệ Nguyễn Xuân Thảo 2013 70.000

68 Reading for Business English (Pre- Intermediate) Nguyễn Tường Châu 2013 25.000

69 Bài tập kế toán quản trị La Xuân Đào 2014 60.000

70 Giáo trình kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu Lê Tuấn Lộc 2014 60.000

71 Giáo trình Luật dân sự tập 1 Nguyễn Ngọc Điện 2014 57.000

72
Giáo trình phương pháp và phương pháp luận 

nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị
Nguyễn Thị Cành 2014 88.000

73 Giáo trình quản trị tài chính công ty đa quốc gia Huỳnh Thị Thúy Giang 2014 40.000

74 Giáo trình thuế và thủ tục hải quan Lê Tuấn Lộc 2014 89.000

75 Kế toán tài chính Nguyễn Thị Khoa 2014 160.000

76 Tài chính công Nguyễn Thị Cành 2014 94.000

77
Tài liệu học tập: Hợp đồng lao động và giải quyết 

tranh chấp
Đoàn Thị Phương Diệp 2014 24.000



78 Thị trường chứng khoán Nguyễn Thị Cành 2014 75.000

79 Bài tập kiểm toán La Xuân Đào 2015 50.000

80
Business Vocabulary in use Elementary to Pre-

intermediate
Huỳnh Ngọc Minh Lý 2015 58.000

81 Cấu trúc dữ liệu minh họa bằng C# Trương Hoài Phan 2015 75.000

82 Cơ sở lập trình Ngô Cao Định 2015 65.000

83 Giáo trình Luật dân sự tập 2 Nguyễn Ngọc Điện 2015 57.000

84 Giáo trình toán cao cấp Lê Anh Vũ 2015 110.000

85 Hiệu quả và rủi ro trong hoạt động ngân hàng Nguyễn Thị Cành 2015 148.000

86 Khai phá dữ liệu trong kinh doanh Nguyễn Duy Nhất 2015 88.000

87 Kiểm toán La Xuân Đào 2015 50.000

88 Kinh tế học vi mô Nguyễn Văn Luân 2015 70.000

89 Kinh tế VN 30 năm đổi mới và phát triển Khoa Kinh tế 2015 85.000

90 Kỹ năng và giá trị sống Nguyễn Thị Bích Ngoan 2015 45.000

91 Lý thuyết xác suất Phạm Hoàng Uyên 2015 45.000

92 Nhập môn Cơ sở dữ liệu Nguyễn Duy Nhất 2015 64.000

93 Pháp luật kinh doanh bảo hiểm Bùi Thị Hằng Nga 2015 67.000

94 Pháp luật về chủ thể kinh doanh Đào Thị Thu Hằng 2015 99.000

95 Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ Đào Thị Thu Hằng 2015 75.000

96 Quản trị bán hàng Nguyễn Khánh Trung 2015 78.000

97 Quyền tác giả trong không gian ảo Nguyễn Thị Hồng Nhung 2015 60.000

98 SSP Accounting Vũ Văn Điệp 2015 83.000

99 Tài liệu học tập: Luật thuế Phan Thỵ Tường Vi 2015 50.000

100 Tài liệu học tập: Luật tố tụng dân sự Nguyễn Thị Hồng Nhung 2015 60.000

101 Tài liệu học tập: Thi hành án dân sự Huỳnh Thị Nam Hải 2015 45.000

102 Tài liệu học tập: Thuế thực hành và khai báo Phạm Quốc Thuần 2015 70.000

103 Thể chế và chất lượng tăng trưởng kinh tế tại VN Nguyễn Hồng Nga 2015 110.000

104 Thương mại điện tử Hồ Trung Thành 2015 70.000

105 Tin học ứng dụng Trương Hoài Phan 2015 116.000

106 Vàng và chính sách thị trường vàng Hoàng Công Gia Khánh 2015 88.000

107

Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt 

Nam 2015: Bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế 

ASEAN

Nguyễn Thị Cành 2016 249.000



108

Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt 

Nam 2015: Bối cảnh gia nhập cộng đồng kinh tế 

ASEAN

Nguyễn Thị Cành 2016 225.000

109 Giáo trình Luật dân sự -Tập 2 Nguyễn Ngọc Điện 2016 57.000

110
Hiệp ước Basel: Từ quy định đến thực tiễn áp 

dụng ở Việt Nam
Hoàng Công Gia Khánh 2016 127.000

111 Kế toán tài chính 1 Nguyễn Thị Khoa 2016 153.000

112 Kế toán tài chính 2 Nguyễn Thị Khoa 2016 188.000

113 Kinh tế vi mô nâng cao Nguyễn Hồng Nga 2016 45.000

114 Luật cạnh tranh: Quy định và Tình huống Trương Trọng Hiểu 2016 66.000

115 Luật Hợp đồng thương mại quốc tế Dương Anh Sơn 2016 145.000

116 Luật lao động Đoàn Thị Phương Diệp 2016 131.000

117 Luật tố tụng dân sự Nguyễn Thị Hồng Nhung 2016 106.000

118 Lý thuyết xác suất Phạm Hoàng Uyên 2016 53.000

119 Marketing dịch vụ Võ Thị Ngọc Thúy 2016 76.000

120
Mối quan hệ giữa động lực làm việc và sự hài 

lòng công việc của cán bộ, công chức ở Việt Nam
Phạm Đức Chính 2016 174.000

121 Nguyên lý kế toán La Xuân Đào 2016 84.000

122 Phân tích kho dữ liệu trong kinh doanh Hồ Trung Thành 2016 89.000

123 Pháp luật về chủ thể kinh doanh Đào Thị Thu Hằng 2016 99.000

124 Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ Đào Thị Thu Hằng 2016 75.000

125 Phát triển website Thương mại điện tử Trương Hoài Phan 2016 79.000

126
Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học kinh tế và quản trị
Nguyễn Thị Cành 2016 130.000

127 Quản trị học Phạm Thế Tri 2016 127.000

128 Tài liệu học tập: Luật thuế Phan Thỵ Tường Vi 2016 50.000

129 Thống kê ứng dụng Phạm Văn Chững 2016 127.000

130 Thống kê ứng dụng Phạm Văn Chững 2016 127.000

131 Tư tưởng kinh tế Việt Nam 1975-2010 Nguyễn Chí Hải 2016 87.000

132 Bài tập thực hành ngữ pháp tiếng Anh thương mại Trà Văn Trung 2017 54.000

133 Bài tập và bài giải kế toán tài chính Phạm Thị Huyền Quyên 2017 72.000



134
Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt 

Nam năm 2016 - Lạm phát và lạm phát kỳ vọng

Nguyễn Thị Cành

Trần Hùng Sơn
2017 181.000

135

Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt 

Nam năm 2016 - Lạm phát và lạm phát kỳ vọng 

(Khổ 16x24)

Nguyễn Thị Cành

Trần Hùng Sơn
2017 181.000

136 Big data và ứng dụng trong kinh doanh Lê Hoành Sử 2017 63.000

137
Bình luận khoa học về những điểm mới trong bộ 

luật tố tụng dân sự năm 2015
Nguyễn Thị Hồng Nhung 2017 149.000

138
Chuyển dịch cơ cấu và lợi thế so sánh đối với 

xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập
Lê Tuấn Lộc 2017 94.000

139 Giáo trình Kinh tế lượng Lê Hồng Nhật 2017 89.000

140 Giáo trình toán cao cấp Lê Anh Vũ 2017 119.000

141 Giới thiệu ngành kinh doanh quốc tế Huỳnh Thị Thúy Giang 2017 178.000

142 Hành vi khách hàng Võ Thị Ngọc Thúy 2017 83.000

143 Kế toán phần hành 1 Nguyễn Thị Khoa 2017 131.000

144 Kế toán tài chính Hồ Xuân Thủy 2017 116.000

145 Luật tố tụng dân sự Nguyễn Thị Hồng Nhung 2017 106.000

146 Lý thuyết xác suất Phạm Hoàng Uyên 2017 53.000

147 Mạng máy tính và bảo mật Lê Hải Nam 2017 89.000

148 Nguyên lý kế toán La Xuân Đào 2017 84.000

149 Pháp luật doanh nghiệp: Quy định và tình huống Bùi Thị Hằng Nga 2017 81.000

150
Pháp luật về quản trị công ty niêm yết trên thị 

trường chứng khoán Việt Nam
Lê Vũ Nam 2017 122.000

151 Pháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ Đào Thị Thu Hằng 2017 75.000

152 Phát triển ứng dụng di động cơ bản Lê Hoành Sử 2017 84.000

153 Phát triển ứng dụng di động nâng cao Lê Hoành Sử 2017 92.000

154 Quản trị chuỗi cung ứng Huỳnh Thị Thúy Giang 2017 109.000

155 Quản trị học Phạm Thế Tri 2017 127.000



156

Quyền chọn của Nhà đầu tư và vai trò của Chính 

phủ trong việc giảm thiểu tổn thất do bất đối xứng 

thông tin trên thị trường Chứng khoán Việt Nam

Phạm Đức Chính 2017 73.000

157
Sách tham khảo

Pháp luật về chủ thể kinh doanh
Đào Thị Thu Hằng 2017 128.000

158

Sự hài lòng và bất mãn của khách hàng: Mối quan 

hệ bất đối xứng và những hàm ý quản trị cho 

doanh nghiệp

Võ Thị Ngọc Thúy 2017 149.000

159 Thống kê ứng dụng Phạm Văn Chững 2017 127.000

160 Tin học ứng dụng Trương Hoài Phan 2017 116.000

161 Giáo trình Luật lao động Đoàn Thị Phương Diệp 2018 131.000

162 Giáo trình Luật Hợp đồng thương mại quốc tế Dương Anh Sơn 2018 145.000

163 Tài liệu học tập: Thi hành án dân sự Huỳnh Thị Nam Hải 2018 45.000

164
Sách chuyên khảo Hiệp ước Basel: Từ quy định 

đến thực tiễn áp dụng ở Việt Nam
Hoàng Công Gia Khánh 2018 127.000

165
Sách tham khảo Pháp luật doanh nghiệp: Quy 

định và tình huống
Bùi Thị Hằng Nga 2018 81.000

166

Sách chuyên khảo

Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2017: 

Tiếp cận tài chính

Hoàng Công Gia Khánh 2018 185.000

167

Sách chuyên khảo

Đầu tư công, đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh 

tế: Lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm

Nguyễn Thị Cành 2018 172.000

168

Sách tham khảo

Luyện thi VNU-EPT

(Dành cho thí sinh dự tuyển cao học đầu vào tại 

các trường trong khối ĐHQG Tp.HCM)

Nguyễn Tường Châu 2018 134.000

169

Sách tham khảo

Kế toán tài chính

(Dùng cho Sinh viên khối ngành kinh tế và quản 

lý)

Hồ Xuân Thủy 2018 116.000



170

Sách tham khảo

Bài tập và bài giải kế toán tài chính

(Dùng cho Sinh viên khối ngành kinh tế và quản 

lý)

Phạm Thị Huyền Quyên 2018 72.000

171

Sách chuyên khảo

Báo cáo thường niên thị trường tài chính 2017: 

Tiếp cận tài chính - TB

Hoàng Công Gia Khánh 2018 185.000

172 Giáo trình Toán cao cấp Lê Anh Vũ 2018 119.000

173
Tài liệu học tập

Luật hành chính Việt Nam
Trần Thị Lệ Thu 2018 64.000

174

Tài liệu học tập

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Bài tập và tình 

huống

Bùi Thị Hằng Nga;

Bạch Thị Nhã Nam
2018 73.000

175
Sách chuyên khảo Pháp luật về quan hệ tài sản 

giữa vợ chồng

Nguyễn Ngọc Điện

Đoàn Thị Phương Diệp
2018 96.000

176
Sách tham khảo Pháp luật về thương mại hàng 

hóa và dịch vụ - Quy định và tình huống`
Bùi Thị Hằng Nga 2018 91.000

177 Tài liệu học tập Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Trần Quang Thân 2018 63.000

178
Sách chuyên khảo Án lệ trong giải quyết vụ việc 

dân sự
Nguyễn Thị Hồng Nhung 2018 156.000

179 Tài liệu học tập Pháp luật về thanh toán Trần Thị Thu Ngân 2018 59.000

180 Tài liệu học tập Pháp luật về kế toán kiểm toán Trần Thị Thu Ngân 2018 66.000

181
Sách chuyên khảo Pháp luật về quản trị công ty 

niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Lê Vũ Nam 2018 122.000

182 Sách tham khảo Lý thuyết xác suất Phạm Hoàng Uyên 2018 53.000

183

Giáo trình

Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu 

khoa học kinh tế và quản trị

Nguyễn Thị Cành 2018 130.000

184 Giáo trình Marketing căn bản Phan Đình Quyền 2018 103.000

185
Sách tham khảo

Bài tập Kế toán tài chính

Hồ Xuân Thủy;

Phạm Thị Huyền Quyên
2018 152.000



186
Sách tham khảo

Bài tập Nguyên lý kế toán
Phạm Quốc Thuần 2018 65.000

187
Sách tham khảo Tiếng Anh phục vụ phỏng vấn 

kiểm định AUN

Lê Bích Thủy;

Nguyễn Tường Châu
2018 99.000

188

Sách chuyên khảo

Liên kết kinh tế vùng:Trường hợp vùng kinh tế 

trọng điểm phía Nam, Việt Nam

Nguyễn Chí Hải 2018 112.000

189
Sách tham khảo

Bài tập Nguyên lý kế toán
Phạm Quốc Thuần 2019 65.000

190
Sách tham khảo Pháp luật doanh nghiệp: Quy 

định và tình huống
Bùi Thị Hằng Nga 2019 81.000

191 Giáo trình toán cao cấp Lê Anh Vũ 2019 122.000

192 Giáo trình Luật tố tụng dân sự (TBCS) Nguyễn Thị Hồng Nhung 2019 129.000

193

Sách chuyên khảo Báo cáo thường niên thị trường 

tài chính 2018: Cải cách ngân sách nhà nước, thuế 

và phí (Bìa cứng)

Hoàng Công Gia Khánh;

Trần Hùng Sơn
2019 200.000

194

Sách chuyên khảo Báo cáo thường niên thị trường 

tài chính 2018: Cải cách ngân sách nhà nước, thuế 

và phí (Bìa mềm)

Hoàng Công Gia Khánh;

Trần Hùng Sơn
2019 200.000

195 Giáo trình Kinh tế lượng Lê Hồng Nhật 2019 102.000

196
Tài liệu học tập

Luật hành chính Việt Nam
Trần Thị Lệ Thu 2019 64.000

197

Tài liệu học tập

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Bài tập và tình 

huống

Bùi Thị Hằng Nga;

Bạch Thị Nhã Nam
2019 73.000

198 Giáo trình Nguyên lý kế toán La Xuân Đào 2019 84.000

199 Sách tham khảo Thống kê ứng dụng Phạm Văn Chững 2019 127.000

200 Giáo trình Luật lao động Đoàn Thị Phương Diệp 2019 131.000

201
Sách chuyên khảo Thể chế và chất lượng tăng 

trưởng kinh tế tại Việt Nam
Nguyễn Hồng Nga 2019 113.000

202
Tài liệu học tập Luật tố tụng dân sự (Câu hỏi, Bài 

tập tình huống và bản án)
Nguyễn Thị Hồng Nhung 2019 110.000

203 Giáo trình Kinh doanh xuất nhập khẩu
Mai Thị Cẩm Tú;

Trần Huỳnh Thúy Phượng
2019 185.000



204 Giáo trình Kỹ thuật lập trình cơ bản Hồ Trung Thành 2019 94.000

205 Sách tham khảo Đạo đức nghề luật Bạch Thị Nhã Nam 2019 100.000

206

Sách tham khảo

Bài tập và bài giải kế toán tài chính

(Dùng cho Sinh viên khối ngành kinh tế và quản 

lý)

Phạm Thị Huyền Quyên 2019 72.000

207 Giáo trình Nguyên lý kế toán La Xuân Đào 2019 84.000

208
Giáo trình Kế toán tài chính (Dùng cho sinh viên 

khối ngành kinh tế và quản lý)
Hồ Xuân Thủy 2019 132.000

209

Sách chuyên khảo

Chính sách định giá chuyển giao của các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - 

Dùng cho Học viên cao học khối ngành Kinh tế 

và Quản lý

Phan Đức Dũng 2019 105.000

210

Sách tham khảo

Kinh tế quốc tế: Tình huống thực tế, bài tập và 

câu hỏi trắc nghiệm

Nguyễn Văn Nên 2019 60.000

211
Sách tham khảo

Lý thuyết xác suất
Phạm Hoàng Uyên 2019 53.000

212
Sách tham khảo Pháp luật về thương mại hàng 

hóa và dịch vụ
Đào Thị Thu Hằng 2019 75.000

213
Sách chuyên khảo

Hiệu lực giao dịch quyền sử dụng đất
Châu Thị Khánh Vân 2019 81.000

214
Tài liệu học tập

Lý luận Nhà nước và Pháp luật
Lê Vũ Nam 2019 96.000

215 Giáo trình Phát triển ứng dụng di động cơ bản Lê Hoành Sử 2019 84.000

216 Giáo trình Phát triển ứng dụng di động nâng cao Lê Hoành Sử 2019 92.000

217 Quản trị học Phạm Thế Tri 2019 127.000

218 Giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao Hồ Trung Thành 2020 122.000

219 Giáo trình Kinh tế vi mô nâng cao PGS.TS Nguyễn Hồng Nga 2020             45.000 

220 Giáo trình Toán cao cấp Lê Anh Vũ 2020           122.000 



221
Sách hướng dẫn học tập môn Luật doanh nghiệp 

(Course book - Subject: Law on enterprises)
Đào Thị Thu Hằng 2020             75.000 

222
Sách tham khảo Thuế - Thực hành và khai báo 

thuế

Phạm Quốc Thuần,

Nguyễn Chí Hiếu
2020           140.000 

223 Sách tham khảo Kế toán tài chính 1 Nguyễn Thị Khoa 2020           153.000 

224 Sách tham khảo Kế toán tài chính 2 Nguyễn Thị Khoa 2020           188.000 

225
Sách chuyên khảo Pháp luật về quan hệ tài sản 

giữa vợ chồng

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, 

TS. Đoàn Thị Phương Diệp
2020             96.000 

226 Tài liệu học tập Lý luận Nhà nước và pháp luật Lê Vũ Nam 2020             96.000 

227
Tài liệu học tập Luật Hành chính Việt Nam 

(Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và bài tập)
Trần Thị Lệ Thu 2020             64.000 

228 Sách tham khảo Kỹ năng và giá trị sống Nguyễn Thị Bích Ngoan 2020             59.000 

229 Giáo trình Luật thi hành án dân sự

Nguyễn Thị Hồng Nhung, 

Huỳnh Thị Nam Hải, Lê 

Hoài Nam

2020             94.000 

230
Sách chuyên khảo

Hiệu lực giao dịch quyền sử dụng đất
Châu Thị Khánh Vân 2020 84.000

231

Tài liệu học tập

Pháp luật kinh doanh bảo hiểm - Bài tập và tình 

huống

Bùi Thị Hằng Nga;

Bạch Thị Nhã Nam
2020             73.000 

231 Sách tham khảo Tài chính công
Nguyễn Thị Cành, Nguyễn 

Anh Phong
2020           182.000 

232 Sách chuyên khảo quyền tự do kinh doanh

Nguyễn Thị Thu Trang, 

Dương Anh Sơn, Châu Thị 

Khánh Vân

2020           134.000 

233
Tài liệu học tập Luật tố tụng dân sự (Câu hỏi, Bài 

tập tình huống và bản án)
Nguyễn Thị Hồng Nhung 2020           110.000 

234
Sách tham khảo Pháp luật doanh nghiệp: Quy 

định và tình huống

Bùi Thị Hằng Nga, Trương 

Trọng Hiếu, Giản Thị Lê Na
2020 72.000

235 Giáo trình toán cao cấp (Đợt 2) Lê Anh Vũ 2020           122.000 



236 Giáo trình Kế toán thực hành ( phần 1) Nguyễn Thị Khoa 2020           156.000 

237 Giáo trình Luật lao động Đoàn Thị Phương Diệp 2020 129.000

238 Giáo trình Nguyên lý kế toán La Xuân Đào 2020             84.000 

239
Sách tham khảo

Bài tập Nguyên lý kế toán
Phạm Quốc Thuần 2020 65.000

240
Sách chuyên khảo Thu hút đầu tư vào lĩnh vực 

nông nghiệp - Ứng dụng công nghệ tại Gia Lai
Lê Tuấn Lộc 2020 136.000

241 Sách tham khảo Thống kê ứng dụng Phạm Văn Chững 2020 127.000

242 Giáo trình Pháp luật về bảo đảm nghĩa vụ Lê Vũ Nam 2020 108.000

243

Sách chuyên khảo Năng suất các nhân tố tổng 

hợp: Những vấn đề lý thuyết và nghiên cứu thực 

nghiệm

Trần Quang Văn 2020 111.000

244
Sách tham khảo Pháp luật kinh doanh bảo hiểm 

Việt Nam

Bùi Thị Hằng Nga;

Bạch Thị Nhã Nam
2020 120.000

245  Phạm Hoàng Uyên 2020 79.000

246 Sách tham khảo Ưng dụng Python trong Tài chính Nguyễn Anh Phong 2020 73.000

247 Quản trị tài chính Nguyễn Thị Cành 2009

248 Quản trị tài chính Nguyễn Thị Cành 2107

249 Quản trị tài chính 2019 590.000

250 Quản trị tiếp thị 
Võ Thị Ngọc Thúy, Phan 

Đình Quyền 
2020 360.000

251 Quản trị chiến lược Nguyễn Thị Hồng Liên 300.000

252 Quản trị học đương đại thiết yếu Nguyễn Thị Hồng Liên 2020 250.000

253 Tiếng anh thương mại 210.000

SÁCH BIÊN DỊCH VÀ XUẤT BẢN 


